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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 84/2021/HSST                                         

Ngày: 07/7/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các hội thẩm nhân dân:  1/ Bà Nguyễn Thị Thuần 

                                         2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Phương 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên– Cán bộ Tòa 

án nhân dân Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Châu - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 139/2021/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2021, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 369/2021/HSST-QĐ ngày 14/6/2021, đối với 

bị cáo: 

 

Trần Quang V - Giới tính: Nam; Sinh năm: 1983; Nơi sinh: Thành phố 

Đà Nẵng. Nơi đăng ký HKTT: A, Đường số 8, Phường A, quận G, TP. Hồ Chí 

Minh. Nơi cư trú: Căn hộ A, chung cư Kim Tâm H, địa chỉ số A, đường Trường 

C, Tổ A, Khu phố A, phường Tân Thới N, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: Buôn bán. Cha: Trần Quang Vũ (chết). Mẹ: Nguyễn Thị Minh Tâm; 

hoàn cảnh gia đình: có vợ Nguyễn Thị Phương Mai; Có 01 người con, năm sinh: 

2013; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/11/2020 -  (có mặt). 

 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Sơn V , sn 2001 

HKTT: Thôn Cư Ngh, xã Cư H, huyện Ea K, tỉnh Đắk Lắk 

Trú tại: phòng lô C, chung cư View, tổ A, khu phố z, phường B, (Quận 9 

cũ) Thành phố Thủ Đức – (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2020, Ngô Thị Ngọc Châu, 

Trần Thị Thu Hiền và Nguyễn Sơn V  đến căn hộ 10.A6, chung cư Kim Tâm 

Hải, địa chỉ số 27, đường Trường Chinh, Tổ 36, Khu phố 3, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12 của Trần Quang V . Tại đây, Quang V , Sơn V , Châu và Hiền 

cùng thống nhất mua 04 viên ma túy và hộp năm ma túy loại hàng Khay để sử 

dụng, nhưng Sơn V , Châu và Hiền không thỏa thuận sẽ hùn tiền hay trả lại tiền 

mua ma túy cho Quang V . Sau đó, Quang V  tự liên hệ với đối tượng tên Minh 

(chưa rõ lai lịch) và dùng tiền cá nhân của Quang V  là 7.000.000 đồng mua 

được 04 viên ma túy và 02 gói ma túy khay tại trước cổng chung cư Kim Tâm 

Hải rồi Quang V  đem ma túy vào phòng ngủ Căn hộ số 10.A6 đặt trên giường, 

rồi lấy thêm các dụng cụ là đĩa sứ, thẻ ATM để phân chia ma túy và cùng sử 

dụng ma túy chung với Sơn V , Châu và Hiền. Khi sử dụng ma túy, Sơn V  và 

Hiền phân chia ma túy thành các đường kẻ để sử dụng. Sơn V  dùng 01 tờ tiền 

10.000 đồng cuộn tròn để hít ma túy cùng với Châu và Hiền, còn Quang V  sử 

dụng 01 nửa viên ma túy và để lại 01 nửa viên ma túy trên đĩa sứ chưa sử dụng 

hết. Khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày, Ngô Đức Mỹ là bạn của Quang V  đến 

Căn hộ số 10.A6 để chơi nhưng do Mỹ đã say rượu nên Mỹ nằm ngủ ngoài 

phòng khách còn Quang V  tiếp tục vào phòng ngủ để sử dụng ma túy cùng Sơn 

V , Châu và Hiền. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Quận 12 kiểm tra Căn hộ số 10.A6 thì phát hiện tại vị trí mặt nệm giường của 

Quang V , Sơn V , Châu và Hiền đang ngồi có 02 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 01 

gói nylon chứa 02 viên nén màu vàng, 01 đĩa sứ chứa chất bột màu trắng và 01 viên nén 

màu vàng nghi là ma túy nên mời về trụ sở làm rõ. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Trần Quang V  khai nhận 

hành vi phạm tội như đã nêu trên. Căn hộ 10.A6 là do Quang V  thuê để ở từ tháng 

6 năm 2020. 

Nguyễn Sơn V , Ngô Thị Ngọc Châu và Trần Thị Thu Hiền cùng trình bày: Đây 

là lần đầu tiên cùng Quang V  sử dụng ma túy tại Căn hộ 10.A6 nêu trên. Khi cả nhóm 

thống nhất mua ma túy thì không thỏa thuận hùn tiền hay trả lại tiền cho Quang V . 

Riêng Sơn V  trình bày cuộn tròn 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng để sử dụng ma túy. 

Nhưng sau khi sử dụng xong, Sơn V  đã để lại tờ tiền tại đĩa sứ và Quang V , Châu và 

Hiền đã tự ý lấy tờ tiền này để sử dụng ma túy.  

Ngô Quốc Mỹ trình bày không biết và không liên quan đến việc sử dụng 

ma túy của Quang V , Sơn V , Châu và Hiền. 

Kết quả xét nghiệm ma túy xác định: Ngô Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu 

Hiền và Nguyễn Sơn V  đều dương tính với việc sử dụng ma túy loại Ketamine; 

Riêng Trần Quang V  dương tính với việc sử dụng ma túy loại Ketamine và 

MDMA. (Bl: 98, 110, 117, 163). 

 Bản cáo trạng số 125/CTr-VKS, ngày 27/5/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Trần Quang V  về các tội “Tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy” và “Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 

Điều 249 và điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, Trần Quang V  khai nhận hành vi tàng trữ tổng cộng gồm 

1,1763 gram ma túy ở thể rắn loại MDMA và 3,9125 gram ma túy ở thể rắn loại 

Ketamine nhằm mục đích sử dụng. Đồng thời cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng 

ma túy và cho Nguyễn Sơn V , Ngô Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Hiền sử dụng 

nơi ở của Quang V  để sử dụng ma túy. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản đối chất, bản tự khai, lời khai 

người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên 

phạt: bị cáo Trần Quang V  phạm tội các tội “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy” 

và “Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 và 

điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo Trần Quang 

V : 

Từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Từ 07 năm đến 08 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Về vật chứng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo Trần Quang V  không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác. 

Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Ngày 26/11/2020, Ngô Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Hiền và Nguyễn 

Sơn V  là bạn của em gái Trần Quang V  đến chơi tại căn hộ của Quang V  thuê. 

Tại đây, cả nhóm cùng thống nhất mua ma túy để sử dụng, nhưng Sơn V , Châu 

và Hiền không thỏa thuận sẽ hùn tiền hay trả lại tiền mua ma túy cho Quang V . 

Sau đó, Quang V  tự liên hệ với đối tượng tên Minh (chưa rõ lai lịch) và dùng 

tiền cá nhân 7.000.000 đồng của Quang V  mua 04 viên ma túy và 02 gói ma túy 

khay tại trước cổng chung cư Kim Tâm Hải rồi đem ma túy vào phòng ngủ. 

Quang V  lấy các dụng cụ là đĩa sứ, thẻ ATM để phân chia ma túy và cùng sử 

dụng ma túy chung với Sơn V , Châu và Hiền. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng 

ngày, Công an Quận 12 kiểm tra Căn hộ phát hiện tại vị trí mặt nệm giường của Quang 

V , Sơn V , Châu và Hiền đang ngồi có 02 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 01 gói 

nylon chứa 02 viên nén màu vàng, 01 đĩa sứ chứa chất bột màu trắng và 01 viên nén 

màu vàng nghi là ma túy nên mời về trụ sở làm rõ. 
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Hành vi nêu trên của Trần Quang V  đã phạm vào tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy, tội phạm được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm hình sự: Kết luận giám định số 2021/KLGĐ-H ngày 04 

tháng 12 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hồ Chí Minh kết 

luận: 02 gói được niêm phong bên ngoài có dấu vân tay màu đỏ, các chữ ký ghi 

tên Trần Quang V , Nguyễn Sơn V , Ngô Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Hiền và 

hình dấu Công an phường Tân Thới Nhất, Quận 12, bên trong: Gói 01 có 01 đĩa 

sứ chứa: Bột màu trắng cần giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 

0,6370gram loại Ketamine; 01 viên nén màu vàng cần giám định là ma túy ở thể 

rắn, có khối lượng 0,3530 gram loại MDMA và 01 mảnh vụn viên nén màu vàng 

cần giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 0,1322gram loại MDMA. Gói 

02 có: Tinh thể màu trắng trong 02 gói nylon cần giám định đều là ma túy ở thể 

rắn, có tổng khối lượng 3,2755 gram loại Ketamine và 02 viên nén màu vàng 

trong 01 gói nylon cần giám định đều là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 

0,6911 gram loại MDMA. (Bl: 71) 

Trần Quang V  đã có hành vi tàng trữ trái chất ma túy có số lượng 1,1763 

gram ma túy ở thể rắn loại MDMA và 3,9125 gram ma túy ở thể rắn loại 

Ketamine để sử dụng. Vì vậy cần áp dụng điểm i khoản 1 Điều 259 Bộ luật Hình 

sự để xét xử đối với bị cáo. 

Ngoài ra, bị cáo Quang V  còn tự bỏ tiền ra mua ma túy, cung cấp dụng cụ 

phục vụ cho việc sử dụng ma túy là đĩa sứ, thẻ ATM mà cho Nguyễn Sơn V , 

Ngô Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Hiền sử dụng ma túy tại nơi ở của Quang V . 

Do đó bị cáo Trần Quang V  đã cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. 

Haønh vi cuûa Trần Quang V  laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, ñaõ xaâm phaïm ñeán 

cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng ma tuùy cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. Bieát roõ ma tuùy laø 

loaïi bieät döôïc ñoäc haïi, bò Nhaø nöôùc Vieät Nam nghieâm caám saûn xuaát, taøng tröõ, 

mua baùn, söû duïng… traùi pheùp vaø quy ñònh tröøng phaït nhöõng ai coá tình vi phaïm 

baèng nhöõng cheá taøi nghieâm khaéc cuûa Boä luaät Hình söï, nhöng bò caùo vaãn coá 

tình vi phaïm. Vì vaäy, ñeå giöõ gìn kyû cöông phaùp luaät caàn phaûi xöû lyù nghieâm 

ñoái vôùi bò caùo. 

Tuy nhieân cuõng xeùt bò caùo Trần Quang V  khai baùo thaønh khaån, aên naên 

hoái loãi, phạm tội lần đầu; chưa tiền án, tiền sự… ñeå xem xeùt giaûm nheï cho bò 

caùo theo quy ñònh taïi ñieåm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt tiền. 

Đối với điện thoại di động dùng vào liên lạc để mua ma túy, tiền 10.000 

đồng dùng vào sử dụng ma túy, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 
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Đối với 500.000 đồng không liên quan đến vụ án, cần trả lại. 

Về xử lý các vật chứng: Ma túy, ống hút, thẻ ATM (đã bị hỏng, không 

còn tiền trong tài khoản) …. cần tịch thu tiêu hủy. 
 

Đối với đối tượng tên Minh đã bán ma túy cho Trần Quang V , Cơ quan 

điều tra tiến hành truy xét, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Theo biên bản lời khai, biên bản đối chất thể hiện Nguyễn Sơn V , Ngô 

Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Hiền có khai nhận cùng thống nhất mua ma túy 

nhưng không hùn tiền và cũng không hứa hẹn sẽ trả lại tiền mua ma túy cho 

Quang V  nên không có căn cứ để xử lý  hình sự. Tuy nhiên Sơn V , Châu, Hiền 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên Cơ quan Công an Quận 12 ra 

Quyết định xử lý hành chính các cá nhân trên là phù hợp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Trần Quang V  phạm các tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 

Xử phạt Bị cáo Trần Quang V : 

- 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  
 

- 07 (bảy) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự.  

Tổng hợp 2 hình phạt, buộc Trần Quang V  phải chấp hành: 08 (tám) 

năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 27/11/2020. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy: 02 gói ma túy đã được niêm phong (vụ số 2021); 01 thẻ 

ATM của Ngân hành ACB mang tên Tran Quang V . 

Trả lại cho Trần Quang V : Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 500.000 

đồng. 
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Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu 

trắng, số Imei: Không xác định. Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 10.000 

đồng. 

 (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 108/QĐ-VKS ngày 27/5/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- THADS Quâṇ 12;    (01) 

- Phòng PC53- CA TP. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (01) 

- Bị cáo;    (01) 

- Người tham gia tố tụng;                        (01) 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 18/.   (05)                      Ma Văn Nhất 
                                                                            


